BÀI 4

TỰ SỰ TRONG TRUYỆN THƠ DÂN GIAN VÀ TRONG THƠ TRỮ TÌNH

Văn bản: LỜI TIỄN DẶN 

( Trích Tiễn dặn người yêu – Truyện thơ dân tộc Thái)

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC

1. Năng lực

1.1. Năng lực chung:

- NL giao tiếp, hợp tác: 

- Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp

- Biết phối hợp với bạn cùng nhóm, thực hiện công việc nhóm nhỏ; đánh giá được khả năng của mình và tự nhận công việc phù hợp với bản thân

- NL tự chủ và tự học: biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập

1.2.Năng lực đặc thù

- Nhận biết được một số yếu tố của truyện thơ dân gian; yếu tố tự sự trong thơ trữ tình.

- HS phân tích được được các yếu tố tiêu biểu của truyện thơ dân gian: cốt truyện, nhân vật, người kể chuyện, bút pháp miêu tả; ý nghĩa và tác dụng của yếu tố tự sự trong thơ trữ tình. 

-  Đọc-hiểu được văn bản khác thuộc thể loại truyện thơ dân gian và thơ trữ tình.

- Phân tích được ý nghĩa, tác động của văn bản văn học trong việc làm thay đổi suy nghĩ, tình cảm, cách nhìn và cách thưởng thức, đánh giá của cá nhân đối với văn học và cuộc sống.
2. Phẩm chất

- Đồng cảm, yêu thương con người.

- Trân trọng vẻ đẹp thủy chung trong tình yêu.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Giáo án

- Một số video, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.

- Máy chiếu, máy tính

- Bảng giao nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp.

2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 11, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Văn bản: LỜI TIỄN DẶN – ( Tiết 2)

( Trích Tiễn dặn người yêu – Truyện thơ dân tộc Thái)

	 HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: HS sẵn sàng tiếp cận, hứng thú với bài học.
b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ
HS quan sát video trả lời câu hỏi:

- Đoạn Video trên giúp em gợi nhớ đến tác phẩm văn học nào?

-Cảm xúc của em sau khi xem xong video là gì?

B2. Thực hiện nhiệm vụ: 

HS xem video và trả lời câu hỏi.

B3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:

- HS trả lời câu hỏi

B4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài.
	Gợi ý:

- Tiễn dặn người yêu( dân tộc Thái)

- Cảm xúc: da diết, ngọt ngào sâu lắng.

GV dẫn dắt : Những yếu tố trữ tình tạo nên thể loại Truyện thơ. Vậy đặc trưng của thể loại này là gì? Trong tiết học ngày hnay chúng ta cùng tìm hiểu.

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Nội dung 1: Khám phá văn bản
a. Mục tiêu: HS phân tích được được các yếu tố tiêu biểu của thơ và truyện thơ: cốt truyện, nhân vật, người kể chuyện, bút pháp miêu tả; ý nghĩa và tác dụng của yếu tố tự sự trong thơ trữ tình; Hiểu được chủ đề của văn bản; liên hệ được sự giống và khác nhau giữa các nhân vật trữ tình ở các bài thơ, truyện thơ khác nhau; nêu được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra. 

b.Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 1: Bối cảnh của câu chuyện và lời kể chuyện
B1. Chuyển giao nhiệm vụ

 Câu hỏi: Xác định bối cảnh của câu chuyện và Lời kể chuyện? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS chia sẻ trước lớp kết quả làm việc. 

Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, kết luận
	I.Tìm hiểu chung (tiết 1)

II. Khám phá văn bản
1. Bối cảnh của câu chuyện và lời kể chuyện

a. Bối cảnh của câu chuyện: 
Cô gái và chàng trai yêu nhau nhưng không đến được với nhau
b. Lời kể chuyện

- Lời kể: của chàng trai.
- Đặc điểm lời kể: 
+ Lời kể trong câu chuyện từ ngôi thứ nhất. 
+ Hình thức thơ nên tính trữ tình gia tăng, gây ấn tượng đoạn trích mang đặc điểm tương tự một bài thơ trữ tình dài với nội dung chính là thổ lộ cảm xúc của chủ thể.

	Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nhân vật trữ tình

B1. Chuyển giao nhiệm vụ

- Hình thức: Làm việc nhóm, lớp chia thành 4 nhóm 
- Thời gian: 5 phút

- Nhiệm vụ của nhóm :
Nhóm 1,3: Tâm trạng của cô gái trên đường về nhà chồng 

(Phiếu học tập số 1)

- Tìm từ ngữ, hành động khắc họa tâm trạng cô gái trên đường về nhà chồng

- Nêu nhận xét về tâm trạng cô gái trên đường về nhà chồngNhận xét cách khắc họa tâm trạng ấy ?

 Nhóm 2,4: Hình ảnh chàng trai qua lời tiễn dặn (Phiếu học tập số 2)

- Tìm những từ ngữ, các biện pháp tu từ thể hiện cách cư xử của chàng trai trên đường tiễn cô gái về nhà chồng và khi chứng kiến cô gái ở nhà chồng?
- Cách khắc họa nhân vật chàng trai khác nhân vật cô gái ở điểm nào?

- Qua đoạn trích, hình ảnh chàng trai hiện lên với những phẩm chất gì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm.

Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS chia sẻ trước lớp kết quả làm việc. 

Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, kết luận
	2. Nhân vật trữ tình

a. Tâm trạng của cô gái trên đường về nhà chồng
- Từ ngữ: đau nhớ, chờ, đợi, ngóng trông

- Hành động: ngoảnh lại, ngoái trông, ngắt lá ớt ngồi chờ, ngắt lá cà ngồi đợi, tới rừng lá ngón, bẻ lá xanh em ngồi

- Tâm trạng của cô gái được thể hiện thông qua lời kể của người kể chuyện

- Cách thể hiện tâm trạng cô gái: 

+ vừa trực tiếp gọi tên tâm trạng (đau nhớ, chờ, đợi, ngóng trông)

+ vừa miêu tả các cử chỉ ngoại hiện vốn phản ánh sâu sắc những gì đang diễn ra trong cõi lòng: ngoảnh lại, ngoái trông, ngắt lá ớt ngồi chờ, ngắt lá cà ngồi đợi, tới rừng lá ngón, bẻ lá xanh em ngồi

( Các cách thể hiện đó phối hợp với nhau, làm nổi bật được tình cảnh bi thiết mà cô gái đang lâm vào
- Tâm trạng của cô gái: lưu luyến, nuối tiếc, đau đớn, nhớ nhung, tuyệt vọng của cô gái
b. Hình ảnh chàng trai qua lời tiễn dặn 
- Khi tiễn cô gái về nhà chồng: 
+ Nhắn nhủ, dặn dò.
+ Muốn ngồi lại, âu yếm bên cô gái.

+ Nựng con riêng của cô gái
+ Chàng trai muốn mượn hương người yêu từ lúc này để mai đây “lửa xác đượm hơi” ⭢ suốt đời anh không còn yêu thương ai hơn cô gái để đến lúc chết xác chàng có thể nhờ có hương người đó mà cháy đượm (theo phong tục của người Thái) 

+ Lời hẹn ước của chàng trai đối với cô gái: Ước hẹn chờ đợi cô gái trong mọi thời gian, tình huống:

  Tháng năm lau nở

   Mùa nước đỏ cá về

   Chim tăng ló hót gọi hè

   Mùa hạ- mùa đông

   Thời trẻ- về già
- Khi cô gái ở nhà chồng: 

+ An ủi, vỗ về khi cô gái bị nhà chồng đánh đập, hắt hủi: “Dậy đi em... búi hộ”

+ Làm thuốc cho cô gái uống: “Anh chặt tre… khỏi đau”

+ Giúp cô làm lụng: “Tơ rối đôi ta… cán thuôn”. 

- Khác với hình ảnh cô gái hiện lên như một đối tượng của lời miêu tả khách quan, hình ảnh chàng trai được người đọc nhận biết qua những lời tự biểu hiện của chính anh (vì anh đồng thời cũng là người kể chuyện). 

- Chàng trai hiện lên: chung tình, nhân hậu, kiên trì, cao thượng

	Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu tình yêu của đôi nam nữ qua lời thề nguyền
B1. Chuyển giao nhiệm vụ
- HS thảo luận cặp đôi

- Thời gian: 2 phút

- Yêu cầu: Điền đủ thông tin vào phiếu học tập (bảng) gồm các cột:

 (Phiếu học tập số 3)

Các câu thơ thể hiện nội dung thề nguyền

Cách thể hiện lời thề nguyền

Nội dung thề nguyền ở từng lời tiễn dặn

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ theo cặp đôi

Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS chia sẻ trước lớp kết quả làm việc. 

Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, kết luận

	c. Tình yêu của đôi nam nữ qua lời thề nguyền 
- Ở lời tiễn dặn 1:

+ Biểu hiện: "Đôi ta yêu nhau đợi tới tháng Năm lau nở,/... Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góá bụa về già.

+ Cách thể hiện: Liệt kê dồn dập các tiết, các mùa trong năm, làm nổi bật sự bền bỉ của tình yêu qua năm tháng

+ Nội dung thề nguyền là sẽ vẫn yêu nhau trong mọi thời điểm, tình huống 

- Ở lời tiến dặn 2:

+ Biểu hiện: "Chết thành sông, vục nước uống mát lòng,/ Chết thành đất, mọc dây trầu xanh thắm,/... Ta yêu nhau tàn đời gió, không rung không chuyển,/ Người xiểm xui không ngoảnh, không nghe."

+ Cách thể hiện: 

++ Nêu các tình huống giả định, các thử thách đặc biệt để tô đậm sự kiên định trong tình yêu

++  So sánh tình yêu với các sự vật bền, chắc, trường tồn  "Bền chắc như vàng, như đá."/ "Yêu nhau, yêu trọn đời gỗ cứng,",...
+ Nội dung thề nguyền: là sẽ quyết chống lại mọi tác động ngược chiều để bảo vệ tình yêu 

	Nội dung 2.  Tổng kết
a. Mục tiêu: Khái quát những nét đặc sắc nghệ thuật của truyện thơ; giá trị tư tưởng của văn bản.
b.Tổ chức thực hiện:

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ

- Câu hỏi: Nêu nhận xét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích?
- Qua việc đọc hiểu đoạn trích Tiễn dặn người yêu, em rút ra cách đọc hiểu truyện thơ dân gian ? 

B2. Thực hiện nhiệm vụ: 

Hs làm việc cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS chia sẻ trước lớp kết quả làm việc. 

Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, kết luận
	III. Tổng kết

1. Giá trị nội dung

- Tâm trạng của chàng trai, cô gái trong hoàn cảnh trớ trêu, yêu nhau mà không đến được với nhau. 
- Qua đó phê phán tục hôn nhân ngày xưa và là tiếng nói chứa chan tình cảm nhân đạo, đòi quyền tự do yêu đương cho con người
2. Đặc sắc nghệ thuật

- Sự kết hợp yếu tố tự sự và trữ tình trong truyện thơ
- Sử dụng hình ảnh thiên nhiên đẹp gắn với núi rừng và cuộc sống sinh hoạt của đồng dân tộc Thái
- Sử dụng các biện pháp tu từ đối lập, liệt kê, điệp cấu trúc…

3. Lưu ý khi đọc hiểu truyện thơ dân gian 

- Chú ý khai thác yếu tố tự sự - trữ tình trong truyện
- Khai thác nhân vật trữ tình qua hành động, cử chỉ, lời nói,... và qua tâm trạng

- Phân tích những đặc sắc của ngôn ngữ truyện thơ: hình ảnh, từ ngữ, nhạc điệu, các biện pháp tu từ.

- Rút ra những ý nghĩa tư tưởng của tác phẩm, thông điệp với bản thân.

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ:

Câu 1: Đoạn trích "Lời tiễn dặn" thể hiện tâm trạng gì?
A.Tâm trạng của cô gái khi tiễn dặn người yêu

B.Tâm trạng của người chồng khi tiễn dặn vợ

C. Tâm trạng của chàng trai khi tiễn dặn người yêu 

D. Tâm trạng của người cha khi tiễn dặn con cái

Câu 2: Tình cảm tha thiết, quyến luyến và tình yêu sâu sắc của chàng trai trong “Tiễn dặn người yêu” không được biểu hiện qua những chi tiết nào sau đây?
A. Hành động săn sóc người yêu ân cần, thiết tha

B. Lời nói đầy cảm động      

C. Bước đi do dự, ngập ngừng.   

D. Suy nghĩ cảm xúc mãnh liệt.

Câu 3: Câu nào không chính xác khi nhận xét về hình ảnh thiên nhiên trong “Lời tiễn dặn”?
A.Thiên nhiên vừa là những hình ảnh quen thuộc với nếp cảm, nếp nghĩ của con người, vừa góp phần thể hiện tâm tư, tình cảm nhân vật.

B.Thiên nhiên thử thách con người, vừa như khẳng định sự trường tồn vĩnh cửu của tình yêu.

C.Thiên nhiên vừa là những hình ảnh tượng trưng, vừa là những hình ảnh phóng đại.

D. Thiên nhiên không chỉ thể hiện tâm trạng, tình cảm của nhân vật mà còn thấm đẫm màu sắc dân tộc trong tác phẩm

Câu 4: Vẻ đẹp tình yêu của cô gái và chàng trai trong đoạn trích là gì?
A.Tình yêu gắn liền với hôn nhân

B.Tình yêu gắn với cuộc sống lao động

C.Tình yêu đau khổ nhưng tràn đầy khát vọng

D.Tình yêu gắn với tình cảm quê hương

Câu 5: Chủ đề nổi bật trong truyện thơ “Tiễn dặn người yêu” là gì?
A.Tình yêu giữa những người cùng hoàn cảnh

B.Chế độ hôn nhân gả bán.

C.Số phận đáng thương của người phụ nữ.

D.Khát vọng yêu đương tự do và hạnh phúc lứa đôi.

Câu 6: Nguyên nhân chia li và những nỗi đau khổ của chàng trai cô gái trong truyện thơ là do đâu?
A.Tập tục hôn nhân gả bán.    

B. Cha mẹ cô gái chê chàng trai nghèo

C.Vấn đề phân chia giai cấp   

D. Chàng trai nghèo không có lễ vật cầu hôn.

B2. Thực hiện nhiệm vụ: 

Hs làm việc cá nhân

B3. Báo cáo thảo luận

Hs trình bày bài viết

B4. Đánh giá kết quả thực hiện:

 - HS khác nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, kết luận
	Câu 1: Đoạn trích "Lời tiễn dặn" thể hiện tâm trạng gì?
C. Tâm trạng của chàng trai khi tiễn dặn người yêu 

Câu 2: Tình cảm tha thiết, quyến luyến và tình yêu sâu sắc của chàng trai trong “Tiễn dặn người yêu” không được biểu hiện qua những chi tiết nào sau đây?
C. Bước đi do dự, ngập ngừng.   

Câu 3: Câu nào không chính xác khi nhận xét về hình ảnh thiên nhiên trong “Lời tiễn dặn”?
C.Thiên nhiên vừa là những hình ảnh tượng trưng, vừa là những hình ảnh phóng đại.

Câu 4: Vẻ đẹp tình yêu của cô gái và chàng trai trong đoạn trích là gì?
C.Tình yêu đau khổ nhưng tràn đầy khát vọng

Câu 5: Chủ đề nổi bật trong truyện thơ 

“Tiễn dặn người yêu” là gì?
D. Khát vọng yêu đương tự do và hạnh phúc lứa đôi.

Câu 6: Nguyên nhân chia li và những nỗi đau khổ của chàng trai cô gái trong truyện thơ là do đâu?
A.Tập tục hôn nhân gả bán.    

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: Học sinh được củng cố lại kiến thức thông qua bài tập ứng dụng
b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	Nhiệm vụ 1:

B1. Chuyển giao nhiệm vụ

Câu hỏi: Qua cách ứng xử của chàng trai trong đoạn trích, em có suy nghĩ gì về cách ứng xử của thanh niên ngày nay trong tình yêu

B2. Thực hiện nhiệm vụ: 

Hs làm việc cá nhân

Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS chia sẻ trước lớp kết quả làm việc. 

Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, kết luận 
	Gợi ý:

Trong cuộc sống hiện đại, một số thanh niên có tư tưởng “không yêu được thì đạp đổ” (Dẫn chứng : như vụ thảm sát ở Bình Phước do bị Lê Thị Ánh Linh từ chối tình cảm, Nguyễn Hải Dương sinh mối hận tình đã lên kế hoạch sát hại 6 mạng người trong gia đình bạn gái)

Hay Do bực tức vì bạn trai có quen người con gái khác nên Huyền đã sát hại nạn nhân bằng nhiều nhát dao .
- Tuy nhiên, đại đa số thanh niên có cách ứng xử cao đẹp trong tình yêu: lấy dẫn chứng

- Vậy những phẩm chất mỗi người cần có để xây dựng một tình yêu đẹp là:

+ Biết chia sẻ, quan tâm

+ Biết lắng nghe, thấu hiểu

+ Tôn trọng lẫn nhau

+ Chân thành

+ Vị tha

+ Hi sinh

+  Biết nhường nhịn

…

Đúng như Puskin từng nói : “Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm/ Cầu em được người tình như tôi đã yêu em”

	Nhiệm vụ 2:

B1. Chuyển giao nhiệm vụ

Bài tập : Qua tìm hiểu đoạn trích và phần giới thiệu chung về tác phẩm Tiễn dặn người yêu, hãy nêu nhận xét về sự khác nhau giữa một bài thơ trữ tình và một truyện thơ?

B2. Thực hiện nhiệm vụ: 

Hs làm việc cá nhân

Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS chia sẻ trước lớp kết quả làm việc. 

Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, kết luận
	Thơ trữ tình
Truyện thơ

Nội dung chính thường là trạng thái cảm xúc, suy tư của nhân vật trữ tình

Nội dung chính là 1 câu chuyện tương đối hoàn chỉnh với các nhân vật và sự kiện có diễn tiến trong không gian và thời gian
Tiếng nói của nhân vật trữ tình giữ vai trò chi phối.
Tiếng nói giữa người kể và nhân vật đan cài, hòa nhập.



	NHÓM 1 – PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Tâm trạng của cô gái trên đường về nhà chồng
Xác nhận

Có 

Không 

Từ ngữ

Hành động

Cách khắc họa tâm trạng

· Tâm trạng cô gái:

NHÓM 2 – PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Hình ảnh chàng trai qua lời tiễn dặn 

Xác nhận

Có

Không 

Từ ngữ

Các biện pháp tu từ
Cách khắc họa nhân vật
· Phẩm chất chàng trai:

BẢNG KIỂM NHÓM 1,3
Họ tên người đánh giá: ……………………………………………………

Tên dự án:………………………………………………………………………

TT

Tiêu chí

Xác nhận

Có

Không

Về nội dung

Có nêu được các từ ngữ, hành động thể hiện tâm trạng nhân vật cô gái không?

Có nêu được các hành động thể hiện tâm trạng nhân vật cô gái không?

Có nhận xét được cách khắc họa tâm trạng không?

Có nhận xét được tâm trạng nhân vật cô gái không?

Về hình thức

Lỗi chính tả, lỗi diễn đạt

Các ý rõ ràng, rành mạch



	BẢNG KIỂM NHÓM 2, 4
Họ tên người đánh giá: ……………………….Nhóm……………………

Tên dự án:………………………………………………………………….

Đặc điểm

STT

Tiêu chí

Xác nhận

Có

Không

Về nội 

dung

1

Có nêu được đặc điểm nhân vật không?

2

Có nêu được từ ngữ, biện pháp tu từ thể hiện cách cư xử của chàng trai không?

3

Có nêu được sự khác nhau khi khắc họa nhân vật chàng trai và cô gái không?

4

Có nêu được những phẩm chất của chàng trai không?

Về hình thức

5

Các ý rõ ràng, rành mạch

6

Lỗi chính tả, lỗi diễn đạt 



	

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
- Tìm hiểu nội dung:  Tình yêu của đôi nam nữ qua lời thề nguyền
- Phương pháp thảo luận cặp đôi:

Điền đủ thông tin vào phiếu học tập (bảng) gồm các cột:

Các câu thơ thể hiện nội dung thề nguyền

Cách thể hiện lời thề nguyền

Nội dung thề nguyền ở từng lời tiễn dặn

Lời tiễn dặn 1

Lời tiễn dặn 2




IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

1. Tìm đọc thêm một số đoạn trích từ truyện thơ Tiễn dặn người yêu, Bích Câu kì ngộ, các câu ca dao và một số bài thơ hiện đại viết về tình yêu 

2. HS chọn đọc và lưu lại, học thuộc lòng một số câu thơ hay và ghi chép cảm nhận, đánh giá về một bài thơ hoặc một vài câu thơ đã lựa chọn thuộc chủ đề tình yêu đôi lứa.

3. Chuẩn bị bài học sau
V. RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................
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